BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Số 2

Câu 1. Một con lắc gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và một vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa. Nếu cắt bỏ bớt chiều dài của lò xo đi sao cho độ dài còn lại nối với vật chỉ bằng một phần tư chiều dài ban đầu, rồi lại kích thích để nó dao động điều hòa, thì trong khoảng thời gian 
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t số dao động toàn phần nó thực hiện được bằng 120. Hỏi nếu lò xo không bị cắt ngắn thì cũng trong khoảng thời gian 
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t đó vật sẽ thực hiện được bao nhiêu dao động?

A. 240. 


B. 30. 



C. 480. 


D. 60.

Câu 2: Một hòn bi được treo thẳng đứng vào lò xo nhẹ. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được truyền vận tốc bằng 15
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cm/s theo phương thẳng đứng xuống dưới để nó dao động điều hòa. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s .Cho g = 
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2 = 10m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là:
A. 5

B. 4

C. 7


D. 3

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m =100 g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6 cm. Lấy gốc thời gian là lúc con lắc đang đi theo chiều dương của trục tọa độ qua vị trí, tại đó thế năng bằng ba lần động năng và có tốc độ đang giảm. Lấy 
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2 = 10. Phương trình dao động của con lắc là:

A. x = 6cos(10
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t + 
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/6)(cm)


B. x = 6cos(10
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t + 5
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/6)(cm) 

C. x = 6cos(10
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t - 5
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/6)(cm)


D. x = 6cos(10
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t - 
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/6)(cm) 

Câu 4: Hai vật nhỏ, có khối lượng bằng nhau, dao động điều hòa với biên độ A như nhau. Biết chu kỳ dao động của vật thứ nhất bằng ba lần của vật thứ hai. Tỉ số giữa năng lượng dao động của vật thứ hai và năng lượng dao động của vật thứ nhất bằng:
A. 3 


B. 1/3 


C. 1/9 


D. 9

Câu 5. Một con lắc gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang. Biết độ lớn gia tốc cực đại bằng 6,4 m/s2 và khi thế năng bằng một phần ba động năng thì độ lớn vận tốc của vật bằng 0,4
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m/s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng và gốc thời gian khi vật có li độ bằng một nửa biên độ và đang chuyển động theo chiều âm trục tọa độ. Phương trình dao động của con lắc là:
A. x = 10cos(8t + 
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/3)(cm)


B. x = 8cos(10t + 
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/3)(cm)
C. x = 10cos(8t - 
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/3)(cm)


D. x = 8cos(10t - 
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/3)(cm)
Câu 6. Chọn đáp án đúng khi nói về dao động điều hòa:

A. Vận tốc và gia tốc luôn cùng chiều

B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật.

C. Gia tốc của vật sớm pha 
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/

p

so với li độ.                
D. Vận tốc của vật trễ pha
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/

p

so với li độ.

Câu 7. Một con lắc lò xo có m = 200g, k = 20N/m dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát 
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= 0,1. Nén lò xo vào một khoảng A (so với vị trí lò xo không nén không dãn) rồi thả ra. Khi qua vị trí cân bằng lần đầu vật có tốc độ v = 
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,

0

m/s. Lấy g = 10m /s2. Biên độ A ban đầu của vật là:

A. 10cm


B. 15cm


C. 8cm



D. 12cm

Câu 8. Một con lắc lò xo có k = 20N/m dao động điều hòa với tần số 3Hz. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 360
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cm/s2 là 2/9s, lấy 
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p

= 10. Năng lượng dao động là:

 A. 2mJ



B. 6mJ



C. 4mJ



D. 8mJ

Câu 9. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra 1cm. Cho vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng 20
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cm/s. lấy g = 
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p

= 10 m/s2. Biên độ dao động của vật là:

A. 1,5cm


B. 2,5cm


C. 1cm



D. 2cm

Câu 10. Lực tổng hợp gây ra dao động điều hòa của một vật

A. luôn hướng về vị trí cân bằng.                                                     B. có độ lớn không đổi theo thời gian.

C. có độ lớn biến thiên điều hòa theo thời gian.                               D. A, C đúng, B sai.
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Câu 11. Cho một hệ dao động như hình vẽ: Vật có khối lượng m, hai lò xo có độ cứng k1 và k2, mặt phẳng nghiêng một góc 
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.Vật dao động điều hòa với tần số góc 
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 bằng:

A. 
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Câu 12. Một vật dao động điều hòa có biên độ 5cm. Khi vật có tốc độ 10cm/ s thì độ lớn gia tốc là 40
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cm/ s2. Chu kì dao động là:   
A. 
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/4(s)

B. 
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/2(s)

C. 
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( s )

D. 
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/3(s) 

Câu 13. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát có k = 1,6N/m và m = 0,1 kg. Ban đầu giữ vật m tại vị trí mà lò xo bị nén 6cm so với vị trí cân bằng. Cũng tại vị trí cân bằng đặt một vật M = 0,2 kg đứng yên. Buông nhẹ lò xo để vật m chuyển động và va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật M. Sau va chạm vật m dao động điều hòa với biên độ là:   A. 8cm

B. 4cm

C. 2cm
         D. 6cm

Câu 14.  Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát có độ cứng k = 10N/m. Ban đầu giữ vật m tại vị trí mà lò xo bị nén 8cm. Đặt một vật có khối lượng m’ = m trên mặt phẳng và sát với vật m. Buông nhẹ để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Năng lượng của con lắc lò xo trên sau khi vật m’ dời vật m là: A. 16mJ


B. 8mJ


C. 20mJ

D. 12mJ 

Câu 15. Một đồng hồ quả lắc chạy chính xác ở 200C. Biết nhiệt độ tăng lên 10C thì chiều dài con lắc tăng thêm 0, 001%. Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm 2s trong một ngày đêm là:

A. 22,630C


B. 24,630C


C. 26,360C


D. 20,360C

Câu 16. Một con lắc đơn có dây treo bằng kim loại và có hệ số nở dài
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= 2. 10-5K-1 ở mặt đất nhiệt độ 300C. Đưa lên độ cao h, ở đó nhiệt độ 100C thì thấy trong một ngày đêm con lắc chạy nhanh 4, 32s. Cho bán kính trái đất R = 6400km. Độ cao h là: 
A. 0,48km


B. 1,6km

C. 0,64km
D 0,96km
Câu 17. Một con lắc đơn dao động nhỏ có chu kì T = 1,9s. Tích điện âm cho vật và cho con lắc dao động trong một điện trường đều có chiều thẳng đứng hướng xuống dưới thì thấy chu kì T’ = 2T. Nếu đảo chiều của điện trường và giữ nguyên độ lớn của điện trường thì chu kì dao động mới T’’ là:

A. 2,3s



B. 1,78s


C. 1,44s


D. 1,21s

Câu 18. Một đồng hồ quả lắc(xem như là con lắc đơn) chạy đúng giờ tại thành phố A, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,787m/s2. Đưa đồng hồ đến thành phố B tại đó nhiệt độ thấp hơn 100C so với A có gia tốc trọng trường g’ = 9,794m/s2. Hệ số nở dài của thanh treo quả lắc là
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= 2. 10-5K-1. Trong một ngày đêm, đồng hồ tại B chạy:

A. nhanh 39,52s

B. chậm 39,52s

C. nhanh 36,42s 

D. chậm 36,56s 

Câu 19. Chọn đáp án sai. Khi con lắc đơn dao động với góc nhỏ thì chu kì

A. phụ thuộc vào chiều dài con lắc                       B. phụ thuộc vào biên độ dao động
C. không phụ thuộc vào khối lượng con lắc        D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.

Câu 20. Một con lắc đơn có 
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= 1m dao động tại nới có g = 10m/s2. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc 
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a

= 100 rồi thả nhẹ. Tốc độ của con lắc tại vị trí có động năng bằng thế năng là: (cho
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p

= 10)

A. 39,28cm/s


B. 27,28cm/s

C. 42,50cm/s

 
D. 18,62cm/s

Câu 21. Một con lắc đơn có m = 100g, chiều dài 
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= 1m dao động tại nơi có g = 10m/s2. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc 
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a

= 600 rồi thả nhẹ. Lực căng dây tại vị trí có thế năng bằng hai lần động năng là:

A. 1,25N


B. 1N


C. 0,75N


D. 0,5N

Câu 22. Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x1 = 5sin(10
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t + 
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/6) cm và x2 = 5cos(10
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) cm. Tốc độ của vật ở thời điểm t = 1/10(s) là:

A. 156cm/s


B. 163cm/s

C. 136cm/s


D. 146cm/s

Câu 23. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:

x1= 6sin(20
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p

) cm;  x2 = 6
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sin(20
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t + 3
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/4)(cm); x3 = 6cos(20
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)(cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là:  
A. x = 12cos(20
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t + 
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/2)cm



B. x = 6
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sin(20
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t + 
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/2)cm
 
            
C. x = 12
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sin(20
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)cm 



D. x = 12cos(20
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)cm

Câu 24. Quả lắc của một đồng hồ được xem như một con lắc đơn có m = 0,5kg, chiều dài 
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= 60cm. Ban đầu biên độ góc là 80, do ma sát sau 10 chu kì biên độ góc chỉ còn 60. Lấy g = 10m/s2. Để dao động của con lắc được duy trì thì bộ máy đồng hồ phải có công suất là:

A. 0,84mW


B. 0,64mW


C. 0,48mW


D. 0,58mW
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